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Tổ đại biểu HĐND phường và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó
các tổ đại biểu HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Ngày sinh
	Ghi chú

	Tổ đại biểu số 1 (gồm đại biểu các khu phố: Phú Tân, Phú Cường, Phú Lộc)

	[bookmark: _Hlk204083976]01
	Giang Thị Phương Hạnh
	UVBTV Tỉnh ủy- Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường
	20/12/1976
	Tổ trưởng

	02
	Nguyễn Quốc Bình
	Trưởng khu phố Phú Cường
	31/08/1970
	Tổ phó

	03
	Nguyễn Xuân Trường
	Nguyên Chủ tịch HĐND TP Đồng Xoài (Hưu trí)
	20/05/1970
	Thành viên

	04
	Đặng Thị Tới
	Phó Hiệu trưởng 
Trường MN Hoa Cúc
	25/06/1973
	Thành viên

	05
	Trịnh Khắc Bình
	Trưởng khu phố Phú Tân
	17/10/1979
	Thành viên

	06
	Phan Thành Nhân
	Công an phường
	18/07/1980
	Thành viên

	07
	Nguyễn Văn Phúc
	Trưởng khu phố Phú Lộc
	01/10/1968
	Thành viên

	08
	Vũ Xuân Biên
	Nhân viên Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp phường
	23/07/1968
	Thành viên

	09
	Lê Tiến Đức
	CHT Ban CHQS và  Thanh tra nhân dân phường Tân Phú
(đã nghỉ việc)
	20/08/1974
	Thành viên

	10
	Đặng Văn Huyện
	Người hoạt động không chuyên trách phường 
Tân Phú (đã nghỉ việc)
	14/04/1964
	Thành viên

	11
	Đồng Thị Nhung
	Đại biểu là DNTN 
	18/03/1969
	Thành viên

	12
	Vũ Huy Thắng
	PCT HĐND - Trưởng ban Pháp chế HĐND phường Tân Phú (đã nghỉ việc)
	03/02/1982

	Thành viên

	Tổ đại biểu số 2 (gồm đại biểu các khu phố: Phú Thịnh, Phú Thanh, Phú Xuân, Phú Mỹ)

	01
	Lê Duy Sinh
	UVBTV Đảng ủy - Phó Chủ tịch HĐND phường
	25/12/1974
	Tổ trưởng

	02
	Trần Khánh Tâm
	Đảng uỷ viên – PCT.UBMTTQVN – 
Chủ tịch Hội CCB phường
	03/10/1981
	Tổ phó

	03
	Nguyễn Minh Phú
	Chuyên viên UBMTTQVN, thành viên Ban VHXH HĐND phường
	24/04/1986
	Thành viên

	04
	Phạm Minh Quý
	Phó BTTT, Chủ tịch HĐND phường Tân Phú (đã nghỉ việc)
	12/09/1976
	Thành viên

	05
	Nguyễn Xuân Dũng
	Trưởng khu phố Phú Thịnh
	10/12/1968
	Thành viên

	06
	Nguyễn Văn Anh
	Công chức VHXH phường Tân Phú (đã nghỉ việc) 
	
18/05/1988

	Thành viên

	07
	Nguyễn Quang Hòa
	PCT UBND phường Tân Phú (đã nghỉ việc)
	10/07/1975
	Thành viên

	08
	Đà Thị Hoan
	Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Phú (Hưu trí)
	02/08/1973
	Thành viên

	09
	Nguyễn Văn Dũng
	Bí thư chi bộ KP Phú Xuân
	20/12/1960
	Thành viên

	10
	Đỗ Văn Mai
	Hưu trí
	15/09/1957
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Lanh
	Nguyên Bí thư chi bộ KP Phú Thanh (đã nghỉ việc)
	03/04/1963
	Thành viên

	12
	Đỗ Thị Minh Thương
	Trưởng điểm 
Trạm y tế Tân Phú
	01/04/1982
	Thành viên

	13
	Nguyễn Văn Sáu
	Chủ tịch UBMTTQVN phường Tân Phú 
(đã nghỉ hưu)
	10/09/1968
	Thành viên

	Tổ đại biểu số 3 (gồm đại biểu các khu phố: Tân Trà 1, Tân Trà 2, Thanh Bình, Tân Bình, Xuân Bình)

	01
	Nguyễn Phương Nam
	Phó Trưởng ban Kinh tế - 
Ngân sách HĐND phường
	10/04/1981
	Tổ trưởng

	02
	Vi Thị Hương
	Trưởng điểm 
Trạm y tế Tân Bình
	08/02/1976
	Tổ phó

	03
	Nguyễn Duy Tuế
	Hưu trí
	15/09/1955
	Thành viên

	04
	Nguyễn Đức Hiếu
	Đảng viên
(Chủ cơ sở kinh doanh)
	21/05/1969
	Thành viên

	05
	Trần Văn Phước
	Nguyên Chủ tịch UBMTTQ phường Tân Bình 
	10/03/1967
	Thành viên

	06
	Nguyễn Thị Thịnh
	Bí thư chi bộ 
khu phố Xuân Bình
	15/12/1959
	Thành viên

	07
	Nguyễn Thị Thắm
	Hiệu trưởng 
Trường THCS Tân Bình
	06/06/1970
	Thành viên

	08
	Nguyễn Phúc Ánh
	Trưởng khu phố Tân Trà 1
	01/01/1954
	Thành viên

	Tổ đại biểu số 4 (gồm đại biểu các khu phố: Tân Đồng 1, Tân Đồng 2)

	01
	Hoàng Thị Yến
	Phó Trưởng Ban Văn hoá –
Xã hội HĐND phường
	27/07/1984
	Tổ trưởng

	02
	Đoàn Thị Nhẫn
	Chuyên viên Trung tâm 
Phục vụ HCC phường
	01/09/1986
	Tổ phó

	03
	Lương Thị Mý
	Phó Bí thư chi bộ 
khu phố Tân Đồng 2
	02/02/1976
	Thành viên

	04
	Bùi Thị Sinh
	Phó Bí thư chi bộ -
Trưởng khu phố Tân Đồng 1
	13/12/1972
	Thành viên

	05
	Trịnh Văn Thành
	Đại diện Tôn giáo
	21/09/1958
	Thành viên

	06
	Phạm Thị Hoãn
	Hưu trí
	08/05/1964
	Thành viên

	07
	Bùi Công Hoan
	Chủ tịch HĐND phường Tân Đồng (đã nghỉ việc)
	02/07/1975
	Thành viên

	08
	Trần Đại Nghĩa
	Chủ tịch Hội CCB phường Tân Đồng (đã nghỉ việc)
	18/03/1972
	Thành viên

	09
	Tạ Thị Hường
	Công chức văn phòng thống kê phường Tân Đồng
(đã nghỉ việc)
	06/05/1985
	Thành viên

	Tổ đại biểu số 5 (gồm đại biểu các khu phố: Tân Đồng 3, Tân Đồng 4, Tân Đồng 5)

	01
	Nguyễn Thị Kim Dung
	UVBTV Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQVN phường
	11/11/197
	Tổ trưởng

	02
	Nguyễn Văn Lâm
	Giám đốc Trung tâm 
Dịch vụ tổng hợp phường 
	10/02/1975
	Tổ phó

	03
	Lê Văn Quân
	Nguyên Phó CT HĐND TP Đồng Xoài (Hưu trí)
	16/09/197
	Thành viên

	04
	Vũ Đình Đương
	Bí thư chi bộ - 
Trưởng khu phố Tân Đồng 3
	20/02/1960
	Thành viên

	05
	Nguyễn Thị Hạnh
	Chuyên viên  
UBMTTQ phường
	07/03/1987
	Thành viên

	06
	Phùng Xuân Giang
	Doanh nghiệp tư nhân 
	24/06/1976
	Thành viên

	07
	Trần Thanh Hưng
	Phó CHT, Tham mưu trưởng Ban chỉ huy phòng thủ KV3 (Đồng Xoài)
	11/11/1979
	Thành viên

	08
	Đặng Thanh Đề
	Phó Chủ tịch UBND 
phường Tân Đồng (Hưu trí)
	12/04/1967
	Thành viên

	09
	Trần Đức Sinh
	Phó chủ tịch HĐND 
phường Tân Đồng (Hưu trí)
	06/02/1967
	Thành viên

	10
	Nguyễn Hải Lợi
	Bí thư chi bộ, khu đội trưởng khu phố Tân Đồng 5
	10/05/1969
	Thành viên

	11
	Lê Thăng Long
	Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Đồng 4 (hưu trí)
	14/12/1956
	Thành viên

	Tổ đại biểu số 6 (gồm đại biểu các khu phố: Tân Thiện, Phước Tân, Phước Thiện, Phước Thọ, Phước Hòa, Xuân Đồng, Bình Thiện)

	01
	Ngô Hồng Khang
	Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường
	02/01/1977
	Tổ trưởng

	02
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	Đảng ủy viên – PGĐ Trung tâm Chính trị phường
	26/6/1978
	Tổ phó

	03
	Lê Hoàng Anh
	Công chức
phòng VH-XH phường
	20/07/1979
	Thành viên

	04
	Phạm Thị Hiền
	Chuyên viên UBMTTQ, thành viên Ban KT-NS HĐND phường
	04/04/1982
	Thành viên

	05
	Nguyễn Hữu Hưng
	PCT UBND phường Tân Thiện (đã nghỉ việc)
	15/07/1972
	Thành viên

	06
	Vũ Hồng Khanh
	PCT UBND phường Tân Thiện (đã nghỉ việc)
	23/10/1970
	Thành viên

	07
	Đinh Thị Ngọc Hạnh
	Chủ tịch hội LHPN phường Tân Thiện (đã nghỉ việc)
	20/11/1978
	Thành viên

	08
	Trịnh Đình Đào
	Chủ tịch hội CCB phường Tân Thiện (đã nghỉ việc)
	19/01/1972
	Thành viên

	09
	Nguyễn Thị Mỹ Phước
	Chuyên viên Trung tâm
phục vụ HCC phường
	03/02/1987
	Thành viên

	10
	Đào Việt Thắng
	Phó bí thư Đoàn TN phường
	30/01/1993
	Thành viên

	11
	Cao Thị Thiện
	Trưởng điểm 
Trạm y tế Tân Thiện
	01/07/1971
	Thành viên

	12
	Dương Thanh Thuấn
	Trưởng KP Phước Thiện
	10/09/1958
	Thành viên

	13
	Thạch Don
	Trưởng KP Phước Hòa
	30/07/1969
	Thành viên

	14
	Đỗ Văn Tốp
	Trưởng KP Xuân Đồng
	21/11/1961
	Thành viên

	15
	Nguyễn Xuân Tiếm
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng KP Phước Thọ
	30/04/1972
	Thành viên

	16
	Bùi Thị Hằng
	Trưởng ban CTMT 
khu phố Phước Thiện
	22/02/1965
	Thành viên

	17
	Thạch Thị Nở
	Đại biểu HĐND
	28/12/1978
	Thành viên

	
Tổ đại biểu số 7 (gồm đại biểu các khu phố: Tân Tiến, Tân Trà, Tân Xuân, Phước Bình, Phước An, Suối Đá, Xuân Lộc)

	01
	Lê Thị Kim Dung
	UVBTV Đảng ủy - Chủ nhiệm UBKT - Trưởng ban KT-NS HĐND phường
	20/12/1978
	Tổ trưởng

	02
	Đinh Công Viên
	Đảng ủy viên - Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường
	13/06/1985
	Tổ phó 

	03
	Thân Thị Thanh Xuân
	Chuyên viên 
phòng VH-XH phường
	20/02/1984
	Thành viên

	04
	Vũ Trọng Ngọc
	Chuyên viên Trung tâm 
phục vụ HCC phường 
	30/10/1978
	Thành viên

	05
	Lê Thị Hương Giang
	PCT UBND phường Tân Xuân (đã nghỉ việc)
	27/02/1977
	Thành viên

	06
	Võ Trọng Hiệp
	Phó BTCB KP Xuân Lộc
	16/06/1983
	Thành viên

	07
	Phạm Lâm Thanh Hưng
	Phó chủ tịch Hội CCB,
thành viên Ban KT-NS HĐND phường
	24/11/1988
	Thành viên

	08
	Trịnh Văn Hải
	Bí thư Chi bộ KP Phước An
	02/10/1968
	Thành viên

	09
	Bùi Thành Luân
	Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố Tân Tiến (Hưu trí)
	20/3/1966
	Thành viên

	10
	Nguyễn Thị Thu Thanh
	Trưởng khu phố Tân Trà
	15/08/1966
	Thành viên

	11
	Nguyễn Ngô Quy
	Đại biểu HĐND
	02/02/1965
	Thành viên

	12
	Đỗ Văn Kha
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng khu phố Tân Xuân
	08/04/1960
	Thành viên

	13
	Thạch Nhị
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng khu phố Phước An
	19/09/1965
	Thành viên

	14
	Hoàng Định
	PCT UBND phường Tân Xuân (đã nghỉ việc)
	25/04/1969
	Thành viên

	15
	Phạm Văn Phan
	Chủ tịch Hội ND phường Tân Xuân (đã nghỉ việc)
	20/12/1961
	Thành viên

	Tổ đại biểu số 8 (gồm đại biểu các khu phố: Tiến Hưng 1, Tiến Hưng 2, Tiến Hưng 3)

	01
	Nguyễn Văn Hào
	UVBTV Đảng ủy - Trưởng ban XD Đảng -Trưởng ban VH-XH HĐND phường
	06/7/1975

	Tổ trưởng

	02
	Vũ Xuân Ngoan
	Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường
	16/05/1975
	Tổ phó

	03
	Nguyễn Hồng Trung
	Nhân viên Trung tâm Dịch vụ tổng hợp phường
	28/08/1968
	Thành viên

	04
	Nguyễn Thanh Hoàng
	Đại biểu KP Tiến Hưng 1
	25/04/1963
	Thành viên

	05
	Vũ Thị Huyến
	Người hoạt động không chuyên trách xã Tiến Hưng (đã nghỉ việc)
	08/08/1969
	Thành viên

	06
	Trịnh Văn Tiến
	Trưởng KP Tiến Hưng 2
	20/12/1959
	Thành viên

	07
	Trần Viết Ninh
	Chủ tịch Hội CCB xã Tiến Hưng (đã nghỉ việc)
	06/02/1968
	Thành viên

	08
	Nguyễn Văn Đương
	Trưởng KP Tiến Hưng 3
	12/08/1974
	Thành viên

	09
	Đoàn Văn Lễ
	Trưởng ban CTMT 
khu phố Tiến Hưng 3
	1958
	Thành viên

	10
	Đặng Thị Loan
	Chùa Thanh Quang, 
Tiến Hưng
	08/08/1976
	Thành viên

	11
	Nguyễn Thị Hảo
	Hiệu trưởng 
Trường TH Tiến Hưng A
	16/06/1976
	Thành viên

	[bookmark: _Hlk204084359]Tổ đại biểu số 9 (gồm đại biểu các khu phố: Tiến Hưng 4, Tiến Hưng 6, Tiến Hưng 7)

	01
	Bùi Viết Diệu
	UVBTV Đảng ủy – CHT Ban CHQS phường 
	17/07/1981
	Tổ trưởng

	02
	Nguyễn Thị Mai
	Chủ tịch UBMTTQVN xã Tiến Hưng (đã nghỉ hưu)
	16/07/1973
	Tổ phó

	03
	Phạm Văn Điệp
	Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	01/07/1981
	Thành viên

	04
	Trương Minh Lương
	Trưởng ban CTMT 
khu phố Tiến Hưng 6 
	24/02/1960
	Thành viên

	05
	Đinh Gia Phú
	Doanh nghiệp
	21/03/1981
	Thành viên

	06
	Trương Thị Xuân
	Người hoạt động không chuyên trách xã Tiến Hưng, (có đơn nghỉ việc)
	23/07/1979
	Thành viên

	07
	Phạm Thị Huệ
	Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị
	06/03/1983
	Thành viên

	08
	Nguyễn Thị Ngọc Dung
	Hiệu trưởng 
Trường THCS Tiến Hưng
	19/9/1977
	Thành viên

	09
	Lê Ngọc Hải
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng KP Tiến Hưng 4
	30/12/1967
	Thành viên

	10
	Hà Văn Vinh
	Bí thư chi bộ, 
Trưởng KP Tiến Hưng 7
	01/05/1961
	Thành viên

	11
	Trần Văn Định
	Bí thư chi bộ 
KP Tiến Hưng 2
	15/03/1966
	Thành viên

	12
	Nguyễn Văn Tỵ
	Phó BTTT, Chủ tịch HĐND xã Tiến Hưng (đã nghỉ việc)
	22/07/1978
	Thành viên





